
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số:          /SNNMT-TCKHĐT 

Về việc cung cấp thông tin cán bộ đầu mối cấp 

giấy phép kinh doanh có điều kiện của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

Hải Phòng,  ngày        tháng  9  năm 2025 

 

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. 

Tiếp nhận Công văn số 5249/STC-ĐKKD&QLDN ngày 28/8/2025 của 

Sở Tài chính về thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn thành phố Hải Phòng; trong đó có nội 

dung cập nhật thông tin cán bộ đầu mối cấp Giấy phép kinh doanh có điều kiện tại 

các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã trên Cổng Thông tin điện tử thành phố. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường cung cấp danh sách cán bộ đầu mối cấp 

Giấy phép kinh doanh có điều kiện, cụ thể như sau: 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Số điện thoại 

I Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

1 Lương Thị Kiểm Phó Giám đốc Sở 0913.251.956 

2 Trần Trung Âu 
Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật 
0983.057.937 

3 Nguyễn Văn Vinh 

Phó trưởng phòng, phòng Kiểm 

dịch thực vật Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật 

0367.455.554 

4 
Nguyễn Quang 

Hưng 

Chuyên viên, phòng Kiểm dịch 

thực vật Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 

0972.256.005 

II Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

1 Phạm Thị Đào Phó Giám đốc Sở 0904.225.078 

2 Nguyễn Hữu Quảng 
Chi cục trưởng Chi cục Phát triển 

nông thôn 
0902.040.098 

3 Nguyễn Văn Hoãn 
Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát 

triển nông thôn 
0983.557.600 

4 Nguyễn Xuân Nam 
Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát 

triển nông thôn 
0975.270.027 

5 Trần Thị Thu Hà Trưởng phòng, phòng Quản lý 0902.099.865 



 

 

chất lượng, Chi cục Phát triển 

nông thôn 

III Lĩnh vực Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y 

1 Phạm Thị Đào 
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
0904.225.078 

2 Nguyễn Mạnh Hùng 
Phó Chi cục trưởng, Chi cục Chăn 

nuôi, Thủy sản và Thú y 
0914.808.078 

3 Đỗ Đức Thịnh 
Phó Chi cục trưởng, Chi cục Chăn 

nuôi, Thủy sản và Thú y 
0983.846.183 

4 Bùi Văn Luyện 
Phó Chi cục trưởng, Chi cục Chăn 

nuôi, Thủy sản và Thú y 
0964.288.998 

5 Nguyễn Hữu Xuân 
Phó Chi cục trưởng, Chi cục Chăn 

nuôi, Thủy sản và Thú y 
0945.528.636 

6 Trịnh Thị Tuyết 
Trưởng phòng, phòng Thú y, Chi 

cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y 
0989.299.088 

7 Bùi Thị Ly 

Phó trưởng phòng, phòng Thú y, 

Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và 

Thú y 

0979.064.566 

8 Phạm Văn Hoà 

Phó trưởng phòng, phòng Chăn 

nuôi, Chi cục Chăn nuôi, Thủy 

sản và Thú y 

0972.245.858 

9 Bùi Thị Lan Anh 

Chuyên viên, phòng Chăn nuôi, 

Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và 

Thú y 

0375.082.198 

10 Nguyễn Quang Tạo 

Trưởng phòng, phòng Khai thác 

thuỷ sản và Kiểm ngư, Chi cục 

Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y 

0978.583.096 

11 Nguyễn Thị Hồng 

Chuyên viên, phòng Khai thác 

thuỷ sản và Kiểm ngư, Chi cục 

Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y 

0904.243.847 

12 Ngô Xuân Ba 

Phó trưởng phòng, phòng Nuôi 

trồng thủy sản, Chi cục Chăn 

nuôi, Thủy sản và Thú y 

0379.851.388 

13 Bùi Thị Phượng 

Chuyên viên, phòng Nuôi trồng 

thủy sản, Chi cục Chăn nuôi, 

Thủy sản và Thú y 

0918.602.887 



 

 

IV 
Lĩnh vực Công nhận khu vực biển, giao khu vực biển, gia hạn thời 

hạn giao khu vực biển 

1 Phạm Minh Thành Phó Giám đốc Sở 0913.329.398 

2 Ngô Thị Thảo 
Trưởng phòng, phòng Tài nguyên 

Khoáng sản, Biển và Hải đảo 
0972.510.739 

3 Vũ Khắc Quyết 
Chuyên viên, phòng Tài nguyên 

Khoáng sản, Biển và Hải đảo 
0912.056.625 

V Lĩnh vực Cấp giấy phép khai thác khoáng sản 

1 Nguyễn Trác Trung Phó Giám đốc Sở 0976.858.858 

2 Lã Thị Như Trang 

Phó trưởng phòng, phòng Tài 

nguyên Khoáng sản, Biển và Hải 

đảo 

0904.633.668 

3 Nguyễn Danh Tùng 
Chuyên viên, phòng Tài nguyên 

Khoáng sản, Biển và Hải đảo 
0902.312.866 

VI Lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ 

1 Phạm Minh Thành Phó Giám đốc Sở 0913.329.398 

2 Lương Văn Mạnh 
Phó trưởng phòng, phòng Quản lý 

đất đai 
0934.321.808 

3 Ngô Văn Minh 
Chuyên viên, phòng Quản lý đất 

đai 
0983.904.418 

VII Lĩnh vực Môi trường 

1 Phạm Văn Thuấn Phó Giám đốc Sở 0912.665.919 

2 Lê Thị Hồng Nhung 
Trưởng phòng, phòng Quản lý 

môi trường 
0912.758.470 

3 Nguyễn Thu Huyền 
Chuyên viên, phòng Quản lý môi 

trường 
0936.480.031 

Sở Nông nghiệp và Môi trường kính gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân 

thành phố chỉ đạo đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (để báo cáo); 

- Lưu: VT, TCKHĐT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Bùi Văn Thăng 
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